
Đơn vị: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tổng số Thí sinh: 11
ĐIỂM ĐỌC ĐIỂM NGHE
Cao nhất: 4 Sao; 109 Điểm Cao nhất: 4 Sao; 109 Điểm
Thấp nhất: 1 Sao; 100 Điểm Thấp nhất: 1 Sao; 100 Điểm
Điểm Trung bình: 103 Điểm Trung bình: 104

Sao Điểm CEFR Sao Điểm CEFR

1 Phan Tran Huong Quynh 14‐Mar‐10 0003 TH LAM SƠN 2 102 A1 2 103 A1 BR125L A1 Bậc 1

2 Tran Nhat Ha Kieu Lam 11‐Sep‐10 0004 TH LAM SƠN 2 102 A1 3 104 A1 BR125L A1 Bậc 1

3 La Mai Thong 12‐Apr‐10 0005 TH LAM SƠN 2 103 A1 1 100 < A1 BR125L < A1 Dưới Bậc 1

4 Duong Ngoc Tram Anh 3‐Jan‐10 0006 TH LAM SƠN 2 102 A1 3 104 A1 BR125L A1 Bậc 1

5 Nguyen Ngoc Dan Quynh 20‐Jul‐10 0007 TH LAM SƠN 2 102 A1 3 104 A1 BR125L A1 Bậc 1

6 Nguyen Ngoc Phuong Linh 22‐Apr‐10 0008 TH LAM SƠN 2 102 A1 3 104 A1 BR125L A1 Bậc 1

7 Tran Nguyen Minh Dang 9‐Nov‐10 0009 TH LAM SƠN 2 102 A1 3 104 A1 BR125L A1 Bậc 1

8 Nguyen Hoang Quan 8‐May‐10 0010 TH LAM SƠN 1 100 < A1 1 100 < A1 BR250L < A1 Dưới Bậc 1

9 Chu Duc Khoa 19‐Aug‐09 0011 TH LAM SƠN 4 109 A2 3 105 A2 325L A2 Bậc 2

10 Nguyen Dang Ngoc Han 6‐May‐09 0012 TH LAM SƠN 3 105 A1 3 104 A1 125L A1 Bậc 1

11 Tang Quoc Thinh 26‐Jan‐07 0024 THẦY KHÔI (Q5) 4 108 A2 4 109 A2 325L A2 Bậc 2
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